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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
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5.04.05.58.022/08/2001AnNguyễn Trường03061911971

7.77.08.010.011/09/2001AnPhạm Hoàng03061911982

6.86.07.010.006/06/2001AnTrần Hoài03061911993

5.74.07.09.028/11/2001AnTrần Thị Mỹ03061912004

6.46.06.010.014/05/2001AnVõ Bình03061912015

6.97.06.010.018/12/2001ÂnNgô Hoài03061912026

6.86.07.010.009/04/2001BạchThái Thanh03061912037

6.86.07.010.024/09/2001CườngLê Mảnh03061912048

8.08.07.510.024/03/2001DuyHồ Khánh03061912059

7.37.07.010.009/07/2001DũngMai Văn030619120610

8.39.07.010.008/02/1997ĐạtHuỳnh Tấn030619120711

7.07.07.07.002/01/2001ĐiệpDương Ngọc030619120812

7.08.05.58.028/09/2001ĐứcDương Văn030619120913

5.35.06.04.006/12/2001ĐứcHà Công030619121014

5.74.07.09.021/07/2001ĐứcNguyễn Minh030619121115

7.37.07.010.030/11/2001HàoPhùng Khả030619121216

6.56.07.07.012/04/2001HảiLê Quốc030619121317

1.60.03.04.002/04/2000HảiVăn Ngọc030619121418

7.68.06.510.018/09/2001HảiVũ Hoàng030619121519

8.19.06.510.017/11/2001HânVõ Huỳnh Ngọc030619121620

7.07.07.07.021/12/2000HậuHuỳnh Công030619121721

5.34.06.57.008/06/2001HiếuKiều Công030619121822

6.87.06.57.019/04/2001HiếuTrần Ngọc Trung030619121923

8.39.07.010.029/10/2001HoàngPhan Huy030619122024

6.36.06.57.017/01/2001HuyĐặng Thanh030619122125

6.77.06.08.028/10/2001HuyLê Hoàng030619122226

4.22.06.08.006/08/2001HuyNguyễn Đức030619122327

6.37.06.04.006/06/2001HùngĐinh Văn030619122428

6.66.07.08.024/03/2001HùngNgô Thanh030619122529

7.48.06.58.010/10/2001HưngNguyễn Thiên030619122630

7.88.07.010.004/05/2001KhangLê Hoàng030619122731

8.28.08.010.028/10/2001KhangTrịnh Nguyễn Duy030619122832

8.49.08.07.011/11/2001KhánhTrần Phước030619122933
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5.24.06.08.031/12/2001KhiêmHoàng Quốc030619123034

5.64.07.08.020/02/2001KhiêmNguyễn Trọng030619123135

3.51.06.06.011/04/2001KhoaDương Võ Tấn030619123236

6.46.06.58.007/03/2001KhoaHuỳnh Nhật030619123337

8.28.08.010.011/03/2001KhoaNguyễn Anh030619123438

8.39.07.010.014/02/2001KhoaNguyễn Văn030619123539

4.23.05.07.009/02/2001KhôiNguyễn Minh030619123640

5.04.06.54.024/04/2001KhôiTrần Tấn Minh030619123741

7.58.07.07.013/05/2001KhươngTăng Vũ030619123842

6.37.06.04.006/05/2001KiệtLê Anh030619123943

6.37.06.04.006/07/2001LâmNguyễn Hoàng030619124044

0.80.02.00.011/10/2001LinhĐào Thanh Vũ030619124145

6.57.05.58.003/07/2000LongNguyễn Hoàng030619124246

5.25.05.07.003/06/1999LộcNgô Hữu030619124447

6.46.06.58.024/7/2001LợiNguyễn Thành030619124548

7.26.08.010.030/06/2001LuânTrần Minh030619124649

8.39.07.010.003/11/2001LyTrần Thị Trúc030619124750

6.05.07.07.06/1/2001MinhDương Vĩ030619124851

5.74.07.09.024/12/2001NhânNguyễn Thiện030619124952

7.37.07.010.020/06/2001NhậtNguyễn Văn030619125053

6.35.07.010.010/06/2001NhậtPhan Trần Quốc030619125154

6.35.07.010.05/3/2001NhiĐinh Thảo030619125255

7.07.07.07.008/07/2001NhựtChâu Minh030619125356

4.23.06.03.015/01/2001NinhTrần Nguyễn Nam030619125457

7.77.08.010.001/04/2001PhaNguyễn Nhật030619125558

6.35.07.010.011/07/2001PhaPhạm Phi030619125659

6.35.07.010.016/05/2001PhátNguyễn Đức030619125760

8.28.08.010.009/06/2001PhongHuỳnh Thanh030619125861

7.88.07.010.015/07/2001PhúcĐào Đặng Ngô Huỳnh030619125962

6.05.07.07.026/10/2001PhúcHồ Thanh030619126063

0.00.00.00.001/10/2001PhúcVõ Hoàng030619126164

6.05.07.07.001/06/2001PhươngNguyễn Huy030619126265

6.26.06.08.024/03/2001QuyếtHuỳnh Trung030619126366

7.07.07.07.029/01/2001QuýLê Thanh030619126467

7.57.07.510.001/11/2001RenNguyễn Văn Su030619126568

6.67.06.07.005/12/2001SơnNguyễn Minh030619126669

3.61.06.07.020/10/2001SơnTrần Hồng030619126770

3.93.04.08.017/09/2001TàiNguyễn Tấn030619126871

5.56.04.57.001/01/2001TánhTrần Quảng030619126972

7.68.06.510.023/12/2001ThanhNguyễn Duy030619127073
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6.06.05.58.015/11/2001ThànhTrịnh Hán030619127174

5.68.03.04.012/9/2001ThắngNguyễn Quang030619127275

5.75.06.08.007/03/2001ThiệnNguyễn Phước030619127376

1.80.03.54.013/11/2001ThiệnPhùng Minh030619127477

6.86.07.010.022/05/2001ThịnhHuỳnh Xuân030619127578

2.40.05.04.003/02/2001ThịnhNguyễn Hữu Đức030619127679

7.37.07.010.028/07/2001ThịnhPhạm Xuân030619127780

5.65.06.07.020/08/2001ThọTrương Viết030619127881

0.00.00.00.021/11/2001ThốngNguyên Đức030619127982

6.86.07.010.024/08/2001ThứcHà Văn030619128083

1.60.03.04.025/9/2001TínHuỳnh Trung030619128184

7.37.07.010.028/11/2001TínTrương Phước030619128285

6.35.07.010.021/01/2001ToànNguyễn Đức030619128386

6.56.07.07.018/03/2001ToànNguyễn Văn030619128487

5.05.05.05.016/12/2001ToảLê Xuân030619128588

7.37.07.010.014/04/2001TrọngTrần Hoài030619128689

6.48.05.04.010/01/2001TrungHuỳnh Chí030619128790

5.64.07.08.022/03/2001TrungTrần Quốc030619128891

6.86.07.010.022/06/2001TrườngNguyễn Văn030619128992

8.28.08.010.028/02/2001TuấnNguyễn Quốc030619129193

7.37.07.010.003/10/2001VinhĐặng Quang030619129294

7.37.07.010.001/12/2001VinhTrần Quang030619129395

H.Ghép -
CÐTH17PMC8.28.08.010.019/06/1999MinhTrần Tuấn030617127096

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ NGỌC HẾT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2020

7(7.3%)6(6.3%)16(16.7%)32(33.3%)23(24%)12(12.5%)0(0%)96(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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